
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-CNTT Thanh Hóa, ngày         tháng       năm 2024 

V/v giao triển khai thực hiện 32 

nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam -  

  Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 19/10/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc thúc đẩy chuyển đổi số và Công nghiệp công nghệ thông tin 

tại địa phương, hai bên đã trao đổi, thống nhất 32 nhiệm vụ chung nhằm thúc đẩy 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở Thông báo số 

264/TB-BTTTT ngày 21/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo 

nội dung thống nhất giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Thanh 

Hóa tại buổi làm việc ngày 19/10/2023; để tổ chức triển khai có hiệu quả từng 

nhiệm vụ nêu trên, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, tập trung nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về 

chuyển đổi số đã được giao; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, 

cán bộ đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan để 

tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quản các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm 

theo đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. 

Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15 của tháng cuối quý gửi về Sở 

Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (riêng Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa báo cáo định kỳ trước ngày 

15 của tháng cuối quý II và quý IV).  

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, làm đầu mối phối hợp thực 

hiện giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với các đơn vị chức năng của Bộ Thông 
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tin và Truyền thông; theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên 

và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông định 

kỳ trước ngày 25 của tháng cuối hàng quý để theo dõi, chỉ đạo. 

Căn cứ tình hình triển khai thực tế, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

những nội dung vượt thẩm quyền để chỉ đạo kịp thời các hoạt động thúc đẩy 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Liêm 



 

Phụ lục: Phân công thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-CNTT ngày        tháng        năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

1 

Tham mưu Kế hoạch Chuyển đổi số trên 

địa bàn tỉnh hàng năm, giai đoạn 2024-

2025 

Tháng 12 năm 

trước 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia:  

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

2 

Tham mưu thực hiện sơ kết, đánh giá hàng 

năm Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 

10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Đánh giá kết 

quả hàng năm 

vào tháng 11 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

 

3 
Tăng cường kiểm tra, thanh tra, đánh giá 

việc tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử 
Hàng năm 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia:  

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

4 

Tham mưu rà soát về hệ thống quy định, 

quy chế, hệ thống đơn giá, định mức đang 

áp dụng cho các dự án đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin trên địa bàn 

Quý II/2024 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu 

tư 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số 

Ông Lê Thế Vinh  

Điện thoại: 0989636788; thư 

điện tử: ltvinh@mic.gov.vn  

mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:ltvinh@mic.gov.vn
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STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

5 

Tham mưu bổ sung lãnh đạo sở, tăng 

cường biên chế của Sở Thông tin và 

Truyền thông; hướng dẫn bố trí, sắp xếp, 

tăng cường biên chế công chức có chuyên 

môn cho Phòng Văn hóa và Thông tin của 

cấp huyện để có đủ nguồn nhân lực thực 

hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số. 

Quý III/2024 Sở Nội vụ 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

 

6 

Tham mưu đẩy mạnh các hoạt động thu 

hút đầu tư các Tập đoàn, doanh nghiệp 

công nghệ trong và ngoài nước vào đầu tư 

tại Thanh Hóa 

Hàng năm 

Trung tâm xúc 

tiến đầu tư, 

thương mại và 

du lịch 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Thông 

tin và Truyền 

thông; Ban Quản lý 

Khu Kinh tế Nghi 

Sơn và các Khu 

Công nghiệp 

Cục Công nghiệp Công nghệ 

thông tin và Truyền thông 

Ông Nguyễn Tiến Hưng 

Điện thoại: 0948144468; thư 

điện tử: hung_nt@mic.gov.vn  

7 

Rà soát, xoá các vùng lõm sóng trên địa 

bàn, bảo đảm tốc độ mạng viễn thông di 

động 

Hàng năm 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

chủ trì (giao các 

Doanh nghiệp 

viễn thông thực 

hiện) 

UBND cấp huyện 

Cục Viễn thông 

Bà Bùi Thị Ngọc Khánh 

Phòng Chính sách;  

Điện thoại: 0983030979; thư 

điện tử: btnkhanh@vnta.gov.vn  

8 

Tham mưu triển khai mục tiêu mỗi người 

dân trưởng thành có một điện thoại thông 

minh theo lộ trình cụ thể 

Quý IV/2024 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện; 

Cục Viễn thông 

Bà Phạm Bích Ngân  

mailto:btnkhanh@vnta.gov.vn
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STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Các Doanh nghiệp 

viễn thông 

Phòng Kinh tế;  

Điện thoại: 0963682688; thư 

điện tử: pbngan@vnta.gov.vn   

9 

Tham mưu triển khai mục tiêu Mỗi hộ gia 

đình có khả năng tiếp cận một đường 

Internet cáp quang băng rộng 

Quý IV/2024 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

UBND cấp huyện; 

Các Doanh nghiệp 

viễn thông 

Cục Viễn thông 

Bà Nguyễn Thanh Hà 

Phòng Phát triển hạ tầng;  

Điện thoại: 0329251281; thư 

điện tử: 

nguyenthanh_ha@vnta.gov.vn  

10 
Tham mưu thiết lập, khai thác hiệu quả 

các trung tâm dữ liệu của tỉnh 
Quý II/2024 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 
11 

Triển khai hoạt động Tổ công nghệ số 

cộng đồng hiệu quả, thực chất 
Hàng năm  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
UBND cấp huyện 

12 

Tham mưu hoàn thiện thể chế số:  

- Chính sách khuyến khích sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình 
Quý I/2024 Sở Tài chính 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện; 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh. 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

mailto:nguyenthanh_ha@vnta.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
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STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

- Chính sách tỷ lệ chi tối thiểu và hướng 

dẫn định mức cho ứng dụng CNTT, 

chuyển đổi số 

Quý II/2024 Sở Tài chính 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

- Chính sách khuyến khích doanh nghiệp 

nhỏ và vừa chuyển đổi số 
Quý II/2024 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

- Chính sách thuê chuyên gia Quý II/2024 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

13 
Tham mưu đẩy mạnh các hoạt động bảo 

đảm an toàn thông tin mạng 
Quý I/2024 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục An toàn thông tin 

Ông Phạm Tuấn An  

Phòng An toàn hệ thống thông 

tin; 

Điện thoại: 0984545179; thư 

điện tử: anpt@mic.gov.vn 

mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:anpt@mic.gov.vn


5 

STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

14 
Tham mưu nâng cao hiệu quả cung cấp và 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
Quý I/2024 

Trung tâm phục 

vụ HCC tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

15 
Duy trì, vận hành; tham mưu thiết lập, mở 

rộng Cổng dữ liệu mở của tỉnh 
Quý IV/2024 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

16 

Tham mưu thiết lập và khai thác hiệu quả 

Kho dữ liệu cho người dân, tổ chức trên 

môi trường số 

Quý III/2024 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

17 
Phát triển Nền tảng phân tích, xử lý dữ 

liệu tổng hợp 
Quý II/2024 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

18 
Tham mưu kế hoạch Phát triển cơ sở dữ 

liệu của tỉnh 
Quý I/2024 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
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STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

19 

Triển khai Ứng dụng Trợ lý ảo cho cán bộ 

công chức, viên chức trong cơ quan, đơn 

vị và cho người dân, doanh nghiệp 

Quý III/2024 

Các sở, ban, 

ngành, đơn vị 

cấp tỉnh; UBND 

cấp huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

20 

Phát triển Kênh giao tiếp số hợp nhất giữa 

chính quyền với người dân, doanh nghiệp 

thông qua ứng dụng công dân số 

Quý I/2024 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

21 Tham mưu thực hiện Đo lường kinh tế số Quý I/2024 Cục Thống kê 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số 

Ông Lê Thế Vinh  

Điện thoại: 0989636788; thư 

điện tử: ltvinh@mic.gov.vn 

22 
Xây dựng kế hoạch nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế số ngành, lĩnh vực 
Quý I/2024 

Các sở, ban, 

ngành, đơn vị 

cấp tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Cục 

Thống kê 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số 

Ông Lê Thế Vinh  

Điện thoại: 0989636788; thư 

điện tử: ltvinh@mic.gov.vn 

23 
Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
Hàng năm 

UBND cấp 

huyện (giao Sở 

Thông tin và 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số 

Ông Lê Thế Vinh  

mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:ltvinh@mic.gov.vn
mailto:ltvinh@mic.gov.vn
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STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

Truyền thông 

hướng dẫn) 
Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh; các 

doanh nghiệp trên 

địa bàn 

Điện thoại: 0989636788; thư 

điện tử: ltvinh@mic.gov.vn 

24 
Triển khai mục tiêu mỗi người dân có một 

danh tính số 
Quý IV/2024 Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn . 

25 

Triển khai và duy trì tỷ lệ dân số từ 15 tuổi 

trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán 

tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép 

khác 

Quý IV/2024 
Ngân hàng nhà 

nước 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số 

Bà Mai Thị Thanh Bình  

Điện thoại: 0912233812; thư 

điện tử: mtbinh@mic.gov.vn  

26 

Triển khai mục tiêu mỗi người dân trưởng 

thành có một tài khoản dịch vụ công trực 

tuyến 

Quý II/2024 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành 

cấp tỉnh;  

Công an tỉnh; 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Cục Chuyển đổi số quốc gia: 

Ông Mai Thanh Hải 

Điện thoại: 0936.229.099; thư 

điện tử: mthai@mic.gov.vn 

mailto:ltvinh@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
mailto:mtbinh@mic.gov.vn
mailto:mthai@mic.gov.vn
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STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

27 
Triển khai mục tiêu mỗi người dân trưởng 

thành có một chữ ký số cá nhân 
Quý III/2025 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện; 

Các doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ 

Trung tâm Chứng thực 

 điện tử quốc gia  

Bà Phùng Thị Anh;  

Điện thoại: 0835016789; thư 

điện tử: ptanh@mic.gov.vn  

28 

Triển khai mục tiêu mỗi người dân trưởng 

thành có một phần mềm bảo vệ an toàn 

thông tin mạng cơ bản (mỗi người dân 

được đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ 

bản) 

Quý III/2025 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện; 

Các doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ 

Cục An toàn thông tin 

Ông Phạm Tuấn An  

Phòng An toàn hệ thống thông 

tin;  

Điện thoại: 0984545179; thư 

điện tử: anpt@mic.gov.vn . 

29 
Triển khai mục tiêu mỗi người dân đều có 

kỹ năng số cơ bản 
Quý III/2025 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số 

Bà Mai Thị Thanh Bình  

Điện thoại: 0912233812; thư 

điện tử: mtbinh@mic.gov.vn  

30 

Thúc đẩy phát triển trường học số, ưu tiên 

triển khai cấp trung học phổ thông và đại 

học 

Quý IV/2025 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số 

Ông Nguyễn Văn Thuật 

Điện thoại: 0988368989; thư 

điện tử: thuatnv@mic.gov.vn  

mailto:ptanh@mic.gov.vn
mailto:anpt@mic.gov.vn
mailto:mtbinh@mic.gov.vn
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STT Tên nhiệm vụ  
Thời gian 

hoàn thành 
Đơn vị chủ trì 

Đơn vị trong tỉnh 

phối hợp 

Đầu mối phối hợp thuộc Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

31 

Tỷ lệ dân số trưởng thành sử dụng nền 

tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa 

trên 30%; thúc đẩy phát triển Bệnh viện số 

Quý IV/2025 Sở Y tế 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

Vụ Kinh tế số và Xã hội số 

Bà Trần Thị Mỹ Dung 

Điện thoại: 0966224345; thư 

điện tử: ttmdung@mic.gov.vn 32 Thúc đẩy phát triển Làng số Quý II/2025 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn 

Các sở, ban, ngành, 

đơn vị cấp tỉnh; 

UBND cấp huyện 

  
 

mailto:ttmdung@mic.gov.vn
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